
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG 

Số:         /UBND-TCKT 

Về việc đăng ký danh mục công trình 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông 

thôn mới và cac chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2025  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kim Phượng, ngày   18 tháng 02 năm 2025 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Định Hóa. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa. 

 

 Thực hiện công văn số 755/UBND-TCKH ngày 13/02/2025 của UBND 

huyện Định Hóa về việc rà soát, đăng ký danh mục công trình đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên 

địa bàn huyện.  

Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng đăng ký danh mục công trình đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2025  như sau: 

( Có biểu chi tiết kèm theo). 

  Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng kính đề nghị UBND huyện Định Hóa, 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét phê duyệt danh mục các công trình trên 

để UBND xã có cở sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

- Lưu: VP; TCKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Anh Tú 



Biểu 04 
           

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 XÃ KIM PHƯỢNG 

(Kèm theo văn bản số:         /UBND-KT ngày 18/2/2025 của UBND xã Kim Phượng) 

         
ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án đầu tư 

Quy mô Tổng dự toán hoặc quyết toán phê duyệt Kế hoạch năm 2025 

Ghi chú 
Chiều 

dài 

(m) 

Cấp, loại, 

mặt đường 
Tổng số: 

Trong đó:  

Tổng số: 

Trong đó:  

NSNN Xi măng 

Nguồn 

huy 

động 

NSNN Xi măng 
Nguồn huy 

động 

  TỔNG CỘNG:     2.469,4 628,1 828,7 1.012,6 2.469,4 628,1 828,7 1.012,6   

I CT MTQG XDNTM     1.797,9 628,1 590,9 578,8 1.797,9 628,1 590,9 578,8   

1 Kênh bê tông xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng 130 30x40 88,4 23,4 21,0 44,0 88,4 23,4 21,0 44,0   

2 Đường nội đồng xóm Bản Cải, xã Kim Phượng 200,0 B; 3m 170,0 60,0 52,0 58,0 170,0 60,0 52,0 58,0   

3 Đường GTNT xóm Thái Chi, xã Kim Phượng 400,0 B; 4m 440,0 150,0 138,8 151,2 440,0 150,0 138,8 151,2 Bổ sung 

4 
Đường nội đồng xóm Cạm Phước, xã Kim 

Phượng 
120,0 B;3m 102,0 36,0 41,6 24,4 102,0 36,0 41,6 24,4 Bổ sung 

5 
Kênh mương nội đồng xóm Bản Mới, xã Kim 

Phượng 
347,0 30x40 192,5 62,5 60,0 70,0 192,5 62,5 60,0 70,0 Bổ sung 

6 
Mở rộng tuyến đường giao thông xóm Kim 

Tiến, xã Kim Phượng 
500,0 B; 4m 550,0 206,3 173,4 170,3 550,0 206,3 173,4 170,3 Bổ sung 



7 Đường nội đồng xóm Bản Lác, xã Kim Phượng 300,0 B;3m 255,0 90,0 104,1 60,9 255,0 90,0 104,1 60,9 Bổ sung 

II Hỗ trợ xi măng     671,5 0,0 237,7 433,8 671,5 0,0 237,7 433,8   

1 
Đường liên gia các xóm xã Kim Phượng năm 

2025 
    320,0   110,6 209,4 320,0   110,6 209,4 

CT Bổ sung; Hỗ 

trợ 80 tấn xi 

2 
Xây kè đường xóm Đồng Đình, Kim Tân, Phai 

Đá,  
    240,0   83,0 157,1 240,0   83,0 157,1 

CT Bổ sung; Hỗ 

trợ 60 tấn xi 

3 Đường nội đồng xóm Ao Sen, xã Kim Phượng 45 C; 3m 31,5   10,2 21,3 31,5   10,2 21,3 
CT Bổ sung; Hỗ 

trợ 7,4 tấn xi 

4 Mở rộng đường xóm Phai đá, xã Kim Phượng 150 

Mở rộng 2 

bên, mỗi 
bên 0,5m 

80,0   34,0 46,0 80,0   34,0 46,0 
CT Bổ sung; Hỗ 

trợ 8 tấn xi 
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